
 

 

                                ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                           PHƯỜNG TRUNG LƯƠNG                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Số:        /TB- UBND                                                                 Trung Lươmg, ngày 03 tháng 10 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Công khai một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 10/2023 

 

TT Trích yếu, cơ quan ban hanh Ngày ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

Ghi chú 

NGHỊ ĐỊNH 

1.  

Nghị định 60/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc kiểm tra, chứng nhận 

chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện 

nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

16/8/2023 01/10/2023 
 

2.  

Nghị định 62/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, 

quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp 

18/08/2023 05/10/2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

1.  
Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với 

người chấp hành xong án phạt tù 
17/08/2023 10/10/2023  

2.  

Quyết định 11/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định 

danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ 

kiểm toán 

06/09/2023 21/10/2023 
 

THÔNG TƯ 

1.  

Thông tư 18/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư 

01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

15/08/2023 01/10/2023 
 

2.  
Thông tư 16/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành đối với 

thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam 
 15/08/2023 01/10/2023  

https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-60-2023-nd-cp-chung-nhan-chat-luong-an-toan-ky-thuat-va-bvmt-o-to-nhap-khau-264527-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-60-2023-nd-cp-chung-nhan-chat-luong-an-toan-ky-thuat-va-bvmt-o-to-nhap-khau-264527-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-60-2023-nd-cp-chung-nhan-chat-luong-an-toan-ky-thuat-va-bvmt-o-to-nhap-khau-264527-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-62-2023-nd-cp-sua-doi-nd-07-2014-quy-dinh-to-chuc-cua-bcd-phong-chong-khung-bo-264198-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-62-2023-nd-cp-sua-doi-nd-07-2014-quy-dinh-to-chuc-cua-bcd-phong-chong-khung-bo-264198-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-62-2023-nd-cp-sua-doi-nd-07-2014-quy-dinh-to-chuc-cua-bcd-phong-chong-khung-bo-264198-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-22-2023-qd-ttg-tin-dung-doi-voi-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-264035-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-22-2023-qd-ttg-tin-dung-doi-voi-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-264035-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/quyet-dinh-11-2023-qd-ktnn-danh-muc-ho-so-kiem-toan-che-do-nop-luu-bao-quan-huy-ho-so-kiem-toan-266638-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/quyet-dinh-11-2023-qd-ktnn-danh-muc-ho-so-kiem-toan-che-do-nop-luu-bao-quan-huy-ho-so-kiem-toan-266638-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/quyet-dinh-11-2023-qd-ktnn-danh-muc-ho-so-kiem-toan-che-do-nop-luu-bao-quan-huy-ho-so-kiem-toan-266638-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-18-2023-tt-bkhcn-sua-doi-quy-che-giai-thuong-ta-quang-buu-264135-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-18-2023-tt-bkhcn-sua-doi-quy-che-giai-thuong-ta-quang-buu-264135-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-18-2023-tt-bkhcn-sua-doi-quy-che-giai-thuong-ta-quang-buu-264135-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-16-2023-tt-byt-dang-ky-luu-hanh-voi-thuoc-gia-cong-thuoc-chuyen-giao-cong-nghe-tai-vn-263680-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-16-2023-tt-byt-dang-ky-luu-hanh-voi-thuoc-gia-cong-thuoc-chuyen-giao-cong-nghe-tai-vn-263680-d1.html


 

 

3.  
Thông tư 04/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về 

quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự 
14/08/2023 01/10/2023  

4.  

Thông tư 12/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

08/08/2023  01/10/2023 

 

5.  
Thông tư 06/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lồng 

ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch 
31/07/2023 01/10/2023  

6.  

Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn 

về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch 

09/08/2023  01/10/2023 

 

7.  

 

Thông tư 54/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh 

vực tài chính 

15/08/2023 01/10/2023 
 

8.  

Thông tư 56/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

18/08/2023 06/10/2023 
 

9.  

Thông tư 09/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn 

hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

09/08/2023 : 06/10/2023 

 

10.  
Thông tư 05/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 

tại chính quyền địa phương 

24/08/2023 07/10/2023 
 

11.  
Thông tư 58/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 26/2018/TT-BTC 

ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 

   21/08/2023 10/10/2023 
 

12.  
Thông tư 13/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành 

chính điện tử 
31/08/2023 15/10/2023  
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13.  
Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

28/08/2023 15/10/2023 
 

14.  

Thông tư 11/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao 

dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 

31/08/2023 15/10/2023 

 

15.  
Thông tư 14/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy định cập nhật, khai thác 

và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ 
   05/09/2023  16/10/2023  

16.  
Thông tư 16/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán 

điện phục vụ mục đích sinh hoạt 
31/08/2023 16/10/2023  

17.  
Thông tư 59/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 
30/08/2023  16/10/2023  

18.  
Thông tư 02/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành 

Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi 

thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án 

24/08/2023 20/10/2023 
 

19.  
Thông tư 60/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
07/09/2023 22/10/2023  

20.  
Thông tư 02/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn về vị 

trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính 

11/09/2023 25/10/2023 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

               - Thường trực Đảng ủy;                                                                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND;                                                                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBND; UBMTTQ; 

- Các đoàn thể, cơ quan, trường học; 

- Công chức, cán bộ bán chuyên trách; 

- VP UBND để niêm yết; 

- Lưu VT, TP.                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Hạnh 
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